
Giới thiệu về chương trình EPA
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Chương trình EPA là gì?

Là chương trình được thực hiện dựa trên Công văn trao đổi được

ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản. Mục đích

của chương trình là giúp ứng viên Việt Nam vừa tham gia đào tạo, 

vừa làm việc tại bệnh viện, cơ sở chăm sóc, viện dưỡng lão của

Nhật Bản và hướng đến mục tiêu thi đỗ chứng chỉ quốc gia về điều

dưỡng, nhân viên chăm sóc của Nhật Bản. 

Đến nay đã có tổng cộng 1,944 ứng viên EPA Việt Nam nhập cảnh

Nhật Bản.
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Cơ chế tiếp nhận

JICWELS 
Cơ quan có quyền điều phối tiếp nhận
Ứng viên duy nhất tại Nhật Bản

DOLAB
Cơ quan có quyền điều phối 

      phái cử Ứng viên duy nhất

      tại Việt Nam 

・Tuyển dụng, lựa chọn ứng viên

・Nghiệp vụ Matching (liên kết với
JICWELS)

・Yêu cầu visa, thị thực của ứng viên

・Các nghiệp vụ cần thiết khác để phái
cử ứng viên người Việt Nam thuận lợi

・Tuyển dụng, thẩm tra các tổ chức có
nguyện vọng tiếp nhận

・Nghiệp vụ Matching (liên kết với
DOLAB)

・Thăm hỏi, tư vấn

・Các nghiệp vụ cần thiết khác để tiếp
nhận ứng viên người Việt Nam thuận lợi



Đặc trưng của chương trình EPA

Điều dưỡng
(Thời gian lưu trú 3 năm)

Hướng đến việc thi đỗ chứng chỉ quốc

gia về “Điều dưỡng”.

Sau khi đỗ chứng chỉ, phần lớn sẽ làm

việc tại các bệnh viện với tư cách

Điều dưỡng viên.

Nhân viên chăm sóc
(Thời gian lưu trú 4 năm)

Hướng đến việc thi đỗ chứng chỉ quốc

gia về “Nhân viên chăm sóc”.

Sau khi đỗ chứng chỉ, phần lớn sẽ làm

việc tại các cơ sở chăm sóc, 

viện dưỡng lão với tư cách

Nhân viên chăm sóc.

Chương trình EPA có 2 vị trí đăng kýĐặc trưng 1
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Điều kiện đăng ký của từng vị trí

Điều dưỡng

• Tốt nghiệp chuyên
ngành điều dưỡng hệ 3 
năm hoặc 4 năm tại Việt
Nam và được cấp chứng
chỉ hành nghề theo Luật
pháp Việt Nam.

• Có ít nhất 2 năm kinh
nghiệm làm việc với tư
cách là điều dưỡng viên.

Nhân viên chăm sóc

• Tốt nghiệp chuyên
ngành điều dưỡng hệ 3 
năm hoặc 4 năm tại Việt
Nam.
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Hầu như được miễn phí hoàn toàn！

Đặc trưng của chương trình EPA

• Có thể tham gia khóa đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam.

• Hơn nữa, có thể tham gia khóa đào tạo tiếng Nhật tại Nhật Bản
trước khi bắt đầu làm việc.

• Trong quá trình đào tạo tiếng Nhật, sẽ được đài thọ chi phí ăn, ở 
và học phí.

• Hơn nữa, trong quá trình đào tạo tiếng Nhật, còn nhận được trợ
cấp sinh hoạt phí (tại Việt Nam 8,5 đô la Mỹ/ngày, tại Nhật Bản
1,200 yên/ngày).

• Được đài thọ chi phí vé máy bay và lệ phí visa sang Nhật Bản.

Trước khi bắt đầu làm việc
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Đặc trưng 2



Nhận được nhiều sự hỗ trợ từ chính phủ, 

cơ sở tiếp nhận v.v.

Đặc trưng của chương trình EPA

• Nhận được hỗ trợ về đào tạo, tư vấn
v.v. từ cơ sở tiếp nhận, chính phủ và
JICWELS v.v.

• Phát giáo trình đào tạo miễn phí.

• Hỗ trợ tư vấn miễn phí bằng tiếng Việt.

Trong quá trình làm việc
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Đặc trưng 3



Có thể thăng tiến, lưu trú lâu dài tại Nhật Bản

Đặc trưng của chương trình EPA

• Có thể lưu trú lâu dài tại Nhật 
Bản và có thể bảo lãnh gia đình
sang sinh sống cùng.

• Trở thành leader tại nơi làm việc.

Sau khi đỗ chứng chỉ quốc gia
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Đặc trưng 4



Lịch trình tiếp nhận khóa 13 (dự kiến)

Điều dưỡng
Năm 2024 2025 2026

Tháng 5 12 12 1 3 5

Thời gian tuyển sinh
Đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam

(khoảng 12 tháng)※
Xuất cảnh

Năm 2026 2027 2028 2029 ・ ・ ・ ・

Tháng 6 8 9 2 2 2 ・ ・ ・ ・

Đào tạo tại

Nhật Bản

Thi lần 1 Thi đỗ và tiếp tục làm việc

Thi lần 2

Thi lần 3

※1 Trong khoảng 1 năm đào tạo, ứng viên dự kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) 2 lần và cần đỗ trình độ tiếng Nhật N3 trở lên.

※2 Đối với sinh viên dự kiến tốt nghiệp vào năm sau, nếu có chứng chỉ N3 thì có thể tham gia khóa đào tạo ngắn hạn dự kiến từ 9~12/2025 và

nếu có chứng chỉ N2 thì sẽ được miễn đào tạo và có thể xuất cảnh vào cuối tháng 5/2026.
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Làm việc

Làm việc Thi đỗ và tiếp tục làm việc

Thi đỗ và

tiếp tục làm việc

Chọn cơ sở/

Chuẩn bị xuất cảnh v.v.

Làm việc



Lịch trình tiếp nhận khóa 13 (dự kiến)

Nhân viên chăm sóc

Năm 2026 2027 2028 2029 2030 ・ ・ ・ ・

Tháng 6 8 9 1 ・ ・ ・ ・

Thi 

CCQG
Thi đỗ và

tiếp tục làm việc

10
Làm việc

Đào tạo tại

Nhật Bản

※1 Trong khoảng 1 năm đào tạo, ứng viên dự kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) 2 lần và cần đỗ trình độ tiếng Nhật N3 trở lên.

※2 Đối với sinh viên dự kiến tốt nghiệp vào năm sau, nếu có chứng chỉ N3 thì có thể tham gia khóa đào tạo ngắn hạn dự kiến từ 9~12/2025 và

nếu có chứng chỉ N2 thì sẽ được miễn đào tạo và có thể xuất cảnh vào cuối tháng 5/2026.

Năm 2024 2025 2026

Tháng 5 12 12 1 3 5

Thời gian tuyển sinh
Đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam

(khoảng 12 tháng)※
Xuất cảnh

Chọn cơ sở/

Chuẩn bị xuất cảnh v.v.



Tỷ lệ thi đỗ chứng chỉ quốc gia
・Việc tiếp nhận ứng viên Việt Nam bắt đầu từ năm 2014.

・Điều dưỡng： 261 ứng viên đã nhập cảnh. 

Trong đó 194 ứng viên đã thi đỗ chứng chỉ quốc gia (tỷ lệ đỗ 74.3%).

・Nhân viên chăm sóc：1,584 ứng viên đã nhập cảnh.

Trong đó 1,011 ứng viên đủ điều kiện dự thi* và đã có 966 ứng viên

đã thi đỗ chứng chỉ quốc gia (tỷ lệ đỗ 95.5%).

             * Để dự kỳ thi chứng chỉ quốc gia về chăm sóc cần 3 năm kinh nghiệm làm việc

Thông tin tại thời điểm 1/5/2024

Tỷ lệ đỗ chứng chỉ quốc gia
về điều dưỡng

Tỷ lệ đỗ chứng chỉ quốc gia
về chăm sóc

74.3% 95.5% 11



Mức lương tại Nhật Bản

⚫Ứng viên điều dưỡng
Lương cơ bản + trợ cấp v.v. 170,000 yên~190,000 yên≒ 28~32 triệu đồng/tháng

（Thu nhập bình quân hàng tháng bao gồm tiền thưởng 235,000 yên ≒ 40 triệu đồng）
⇒Sau khi đỗ chứng chỉ quốc gia

Lương cơ bản + trợ cấp v.v. bình quân của điều dưỡng (năm đầu) 

khoảng 270,000 yên ≒ 45 triệu đồng/tháng

⚫Ứng viên chăm sóc
Lương cơ bản + trợ cấp v.v. 190,000 yên～210,000 yên ≒ 32~35 triệu đồng/tháng

（Thu nhập bình quân hàng tháng bao gồm tiền thưởng 291,000 yên ≒ 49 triệu đồng）
⇒Sau khi đỗ chứng chỉ quốc gia, mức lương sẽ được tăng lên

*Mức lương trên có thể thay đổi tùy theo cơ sở tiếp nhận, tuy nhiên, mức lương được chi trả sẽ bằng hoặc cao hơn so với

người Nhật Bản làm cùng nội dung công việc. 12



Phúc lợi xã hội tại Nhật Bản

⚫Nhà ở

・Nhận được hỗ trợ từ cơ sở tiếp nhận như được chuẩn bị ký túc xá, 

thuê nhà ở, chi trả phụ cấp nhà ở v.v. 

⚫Bảo hiểm xã hội

・Ứng viên sẽ tham gia bảo hiểm xã hội của Nhật Bản

・Có thể tiếp nhận điều trị y tế với mức phí tự chi trả là 30%

so với tổng chi phí

・Có thể nhận lương hưu trí của Nhật Bản nếu làm việc liên tục

trên 10 năm

・Ngoài ra, mỗi cơ sở tiếp nhận sẽ có chế độ phúc lợi riêng.

*Lưu ý: thông tin trên có thể thay đổi tùy theo cơ sở tiếp nhận. 13



Về thông tin tuyển sinh
Hàng năm, Cục Quản lý lao động ngoài nước (DOLAB) 

sẽ đăng thông tin tuyển sinh ứng viên EPA!

14

【Thời hạn tiếp nhận hồ sơ】 Theo dõi website Cục Quản lý lao động ngoài nước (DOLAB)

【Thông tin liên hệ】
Cục Quản lý Lao động Ngoài nước (DOLAB)

 ＜Website＞ https://dolab.molisa.gov.vn/New/Default.aspx

 ＜Điện thoại＞ 04.3936.6633 hoặc 04-3824-9517 (số máy lẻ 513, 611)

https://dolab.molisa.gov.vn/New/Default.aspx


Facebook chính thức của chương trình EPA
https://www.facebook.com/profile.php?id=61559339023562

https://www.facebook.com/profile.php?id=61559339023562
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Đây là tài khoản chính thức của chương trình tiếp nhận ứng viên điều dưỡng, chăm sóc EPA Việt

Nam – Nhật Bản.

Để thu hút sự quan tâm đến chương trình EPA, chúng tôi sẽ thường xuyên đăng tải thông tin về các 

ứng viên EPA, các ứng viên thi đỗ chứng chỉ, thăng tiến trong công việc, quá trình làm việc/đào tạo 

và cuộc sống của họ ở Nhật Bản.

Vui lòng kiểm tra thông tin tại đây!

https://www.facebook.com/profile.php?id=61559339023562


Hỗ trợ tư vấn quá trình tuyển sinh v.v.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100093350300741

Meiko Network Japan, đơn vị phụ trách đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam cho ứng viên khóa 12 
và khóa 13 sẽ đăng tải định kỳ các hình ảnh đào tạo của ứng viên khóa 12 tại đây.

Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc nào về chương trình EPA hoặc cách đăng ký tham gia, 
có thể liên lạc thông qua trang facebook này. Chuyên viên phụ trách sẽ hỗ trợ kịp thời!
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100093350300741
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